
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 11, ngõ 295, tổ 17, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

04/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN AN KHANG

0109111540

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

5. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá
Khai thác cát, sỏi
Khai thác đất sét
Nhóm này gồm:
- Hoạt động khai thác đất sét, cao lanh;

0810

7. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

12. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Nhóm này cũng gồm: - Sản xuất đất là hỗn hợp của đất tự 
nhiên, cát, cao lanh và khoáng;

2012

13. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

14. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ TẤN AN KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN AN KHANG TRADE AND SERVICES 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TAN AN KHANG TRADE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943035588
Email: khangvuong.kv1@gmail.com

Fax:
Website:
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16. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

17. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

18. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

19. Đúc sắt, thép 2431

20. Đúc kim loại màu 2432

21. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

22. Sản xuất máy luyện kim 2823

23. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

24. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

25. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

26. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Thoát nước và xử lý nước thải
(Trừ loại Nhà nước cấm)

3700

30. Thu gom rác thải không độc hại 3811

31. Thu gom rác thải độc hại 3812

32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821(Chính)

33. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Trừ loại Nhà nước cấm)

3822

34. Tái chế phế liệu 3830

35. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(Trừ loại Nhà nước cấm)

3900

36. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

37. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng)

4662

38. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

39. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

40. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng hoá công ty kinh doanh

8299
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
PHƯƠNG 
THẢO

Xóm Cầu, tổ 23A, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0011900149
03

42. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:+ Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ 
không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân 
hình...) 
- Dịch vụ thẩm mỹ 
- Dịch vụ xoa bóp (massage)  
- Dịch vụ spa.
(Doanh nghiệp cam kết tuận thủ các quy định của pháp luật và 
chỉ hoạt động khi có đủ điều, được Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép)
(không bao gồm day ấn huyệt, xông hơi bằng thuốc y học cổ 
truyền và phục hồi chức năng, vật lý trị liệu);

9610

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN HUYỀN 
THANH

Xóm 1, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0011960001
60

3 TRẦN 
PHƯƠNG 
THẢO

Xóm 1, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0011930139
68

4 NGUYỄN THỊ 
KHÁNH VÂN

Xóm 1, tổ 25, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

012819674
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5 TRẦN VĂN 
TẤN

Xóm 1, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0010620003
76

6 TRẦN MINH 
TÙNG

Xóm 1, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0010900217
86

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001190014903
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Cầu, tổ 23A, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Cầu, tổ 23A, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ

05/03/1990 Kinh Việt Nam

28/11/2017 Cục trưởng cục cảnh sát  ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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